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STT
Tên sản phẩm
Dài x Rộng x Dày
(mm)

Chiều
dài (m)

Trọng
lượng
(kg)

Thép Hòa
Phát
(Giá,
ĐVT:
đồng)

Thép
Nguyễn
Minh
(Giá, ĐVT:
đồng)

Thép Visa
(Giá,
ĐVT:
đồng)

Thép 190
(Giá,
ĐVT:
đồng)

Thép
Nam
Hưng
(Giá,
ĐVT:
đồng)

Thép Hoa
Sen
(Giá,
ĐVT:
đồng)

1 Sắt vuông mạ
kẽm 14 x 14 x 1.0

6.00 2.41 18.000 –
24.000

17.000 –
23.000

16.000 –
22.000

17.000 –
25.000

16.500 –
22.500

20.000 –
26.000

2 Sắt vuông mạ
kẽm 14 x 14 x 1.1

6.00 2.63 18.000 –
24.000

17.000 –
23.000

16.000 –
22.000

17.000 –
25.000

16.500 –
22.500

20.000 –
26.000

3 Sắt vuông mạ
kẽm 14 x 14 x 1.2

6.00 2.84 18.000 –
24.000

17.000 –
23.000

16.000 –
22.000

17.000 –
25.000

16.500 –
22.500

20.000 –
26.000

4 Sắt vuông mạ
kẽm 14 x 14 x 1.4

6.00 3.25 18.000 –
24.000

17.000 –
23.000

16.000 –
22.000

17.000 –
25.000

16.500 –
22.500

20.000 –
26.000

5 Sắt vuông mạ
kẽm 16 x 16 x 1.0

6.00 2.79 18.000 –
24.000

17.000 –
23.000

16.000 –
22.000

17.000 –
25.000

16.500 –
22.500

20.000 –
26.000

6 Sắt vuông mạ
kẽm 16 x 16 x 1.1

6.00 3.04 18.000 –
24.000

17.000 –
23.000

16.000 –
22.000

17.000 –
25.000

16.500 –
22.500

20.000 –
26.000

7 Sắt vuông mạ
kẽm 16 x 16 x 1.2

6.00 3.29 18.000 –
24.000

17.000 –
23.000

16.000 –
22.000

17.000 –
25.000

16.500 –
22.500

20.000 –
26.000

8 Sắt vuông mạ
kẽm 16 x 16 x 1.4

6.00 3.78 18.000 –
24.000

17.000 –
23.000

16.000 –
22.000

17.000 –
25.000

16.500 –
22.500

20.000 –
26.000

9 Sắt vuông mạ
kẽm 20 x 20 x 1.0

6.00 3.54 18.000 –
24.000

17.000 –
23.000

16.000 –
22.000

17.000 –
25.000

16.500 –
22.500

20.000 –
26.000

10 Sắt vuông mạ
kẽm 20 x 20 x 1.1

6.00 3.87 18.000 –
24.000

17.000 –
23.000

16.000 –
22.000

17.000 –
25.000

16.500 –
22.500

20.000 –
26.000

11 Sắt vuông mạ
kẽm 20 x 20 x 1.2

6.00 4.20 18.000 –
24.000

17.000 –
23.000

16.000 –
22.000

17.000 –
25.000

16.500 –
22.500

20.000 –
26.000

12 Sắt vuông mạ
kẽm 20 x 20 x 1.4

6.00 4.83 18.000 –
24.000

17.000 –
23.000

16.000 –
22.000

17.000 –
25.000

16.500 –
22.500

20.000 –
26.000

13 Sắt vuông mạ
kẽm 20 x 20 x 1.5

6.00 5.14 18.000 –
24.000

17.000 –
23.000

16.000 –
22.000

17.000 –
25.000

16.500 –
22.500

20.000 –
26.000

14 Sắt vuông mạ
kẽm 20 x 20 x 1.8

6.00 6.05 18.000 –
24.000

17.000 –
23.000

16.000 –
22.000

17.000 –
25.000

16.500 –
22.500

20.000 –
26.000

15 Sắt vuông mạ
kẽm 25 x 25 x 1.0

6.00 4.48 18.000 –
24.000

17.000 –
23.000

16.000 –
22.000

17.000 –
25.000

16.500 –
22.500

20.000 –
26.000

16 Sắt vuông mạ
kẽm 25 x 25 x 1.1

6.00 4.91 18.000 –
24.000

17.000 –
23.000

16.000 –
22.000

17.000 –
25.000

16.500 –
22.500

20.000 –
26.000

17 Sắt vuông mạ
kẽm 25 x 25 x 1.2

6.00 5.33 18.000 –
24.000

17.000 –
23.000

16.000 –
22.000

17.000 –
25.000

16.500 –
22.500

20.000 –
26.000

18 Sắt vuông mạ
kẽm 25 x 25 x 1.4

6.00 6.15 18.000 –
24.000

17.000 –
23.000

16.000 –
22.000

17.000 –
25.000

16.500 –
22.500

20.000 –
26.000

19 Sắt vuông mạ
kẽm 25 x 25 x 1.5

6.00 6.56 18.000 –
24.000

17.000 –
23.000

16.000 –
22.000

17.000 –
25.000

16.500 –
22.500

20.000 –
26.000



20 Sắt vuông mạ
kẽm 25 x 25 x 1.8

6.00 7.75 18.000 –
24.000

17.000 –
23.000

16.000 –
22.000

17.000 –
25.000

16.500 –
22.500

20.000 –
26.000

21 Sắt vuông mạ
kẽm 25 x 25 x 2.0

6.00 8.52 18.000 –
24.000

17.000 –
23.000

16.000 –
22.000

17.000 –
25.000

16.500 –
22.500

20.000 –
26.000

22 Sắt vuông mạ
kẽm 30 x 30 x 1.0

6.00 5.43 18.000 –
24.000

17.000 –
23.000

16.000 –
22.000

17.000 –
25.000

16.500 –
22.500

20.000 –
26.000

23 Sắt vuông mạ
kẽm 30 x 30 x 1.1

6.00 5.94 18.000 –
24.000

17.000 –
23.000

16.000 –
22.000

17.000 –
25.000

16.500 –
22.500

20.000 –
26.000

24 Sắt vuông mạ
kẽm 30 x 30 x 1.2

6.00 6.46 18.000 –
24.000

17.000 –
23.000

16.000 –
22.000

17.000 –
25.000

16.500 –
22.500

20.000 –
26.000

25 Sắt vuông mạ
kẽm 30 x 30 x 1.4

6.00 7.47 18.000 –
24.000

17.000 –
23.000

16.000 –
22.000

17.000 –
25.000

16.500 –
22.500

20.000 –
26.000

26 Sắt vuông mạ
kẽm 30 x 30 x 1.5

6.00 7.97 18.000 –
24.000

17.000 –
23.000

16.000 –
22.000

17.000 –
25.000

16.500 –
22.500

20.000 –
26.000

27 Sắt vuông mạ
kẽm 30 x 30 x 1.8

6.00 9.44 18.000 –
24.000

17.000 –
23.000

16.000 –
22.000

17.000 –
25.000

16.500 –
22.500

20.000 –
26.000

28 Sắt vuông mạ
kẽm 30 x 30 x 2.0

6.00 10.40 18.000 –
24.000

17.000 –
23.000

16.000 –
22.000

17.000 –
25.000

16.500 –
22.500

20.000 –
26.000

29 Sắt vuông mạ
kẽm 30 x 30 x 2.5

6.00 12.72 18.000 –
24.000

17.000 –
23.000 x 17.000 –

25.000
16.500 –
22.500

20.000 –
26.000

30 Sắt vuông mạ
kẽm 40 x 40 x 0.8

6.00 5.88 18.000 –
24.000

17.000 –
23.000

16.000 –
22.000

17.000 –
25.000

16.500 –
22.500

20.000 –
26.000

31 Sắt vuông mạ
kẽm 40 x 40 x 1.0

6.00 7.31 18.000 –
24.000

17.000 –
23.000

16.000 –
22.000

17.000 –
25.000

16.500 –
22.500

20.000 –
26.000

32 Sắt vuông mạ
kẽm 40 x 40 x 1.1

6.00 8.02 18.000 –
24.000

17.000 –
23.000

16.000 –
22.000

17.000 –
25.000

16.500 –
22.500

Đang cập
nhật

33 Sắt vuông mạ
kẽm 40 x 40 x 1.2

6.00 8.72 18.000 –
24.000

17.000 –
23.000

16.000 –
22.000

17.000 –
25.000

16.500 –
22.500

20.000 –
26.000

34 Sắt vuông mạ
kẽm 40 x 40 x 1.4

6.00 10.11 18.000 –
24.000

17.000 –
23.000

16.000 –
22.000

17.000 –
25.000

16.500 –
22.500

20.000 –
26.000

35 Sắt vuông mạ
kẽm 40 x 40 x 1.5

6.00 10.80 18.000 –
24.000

17.000 –
23.000

16.000 –
22.000

17.000 –
25.000

16.500 –
22.500

Đang cập
nhật

36 Sắt vuông mạ
kẽm 40 x 40 x 1.8

6.00 12.83 18.000 –
24.000

17.000 –
23.000

16.000 –
22.000

17.000 –
25.000

16.500 –
22.500

20.000 –
26.000

37 Sắt vuông mạ
kẽm 40 x 40 x 2.0

6.00 14.17 18.000 –
24.000

17.000 –
23.000

16.000 –
22.000

17.000 –
25.000

16.500 –
22.500

20.000 –
26.000

38 Sắt vuông mạ
kẽm 40 x 40 x 2.5

6.00 17.43 x x x 17.000 –
25.000 x Đang cập

nhật

39 Sắt vuông mạ
kẽm 40 x 40 x 3.0

6.00 20.57 x x x 17.000 –
25.000 x Đang cập

nhật

40 Sắt vuông mạ
kẽm 50 x 50 x 1.1

6.00 10.09 18.000 –
24.000

17.000 –
23.000

16.000 –
22.000

17.000 –
25.000

16.500 –
22.500

Đang cập
nhật

41 Sắt vuông mạ
kẽm 50 x 50 x 1.2

6.00 10.98 18.000 –
24.000

17.000 –
23.000

16.000 –
22.000

17.000 –
25.000

16.500 –
22.500

20.000 –
26.000

42 Sắt vuông mạ
kẽm 50 x 50 x 1.4

6.00 12.74 18.000 –
24.000

17.000 –
23.000

16.000 –
22.000

17.000 –
25.000

16.500 –
22.500

20.000 –
26.000



43 Sắt vuông mạ
kẽm 50 x 50 x 1.5

6.00 13.62 18.000 –
24.000

17.000 –
23.000

16.000 –
22.000

17.000 –
25.000

16.500 –
22.500

Đang cập
nhật

44 Sắt vuông mạ
kẽm 50 x 50 x 1.8

6.00 16.22 18.000 –
24.000

17.000 –
23.000

16.000 –
22.000

17.000 –
25.000

16.500 –
22.500

20.000 –
26.000

45 Sắt vuông mạ
kẽm 50 x 50 x 2.0

6.00 17.94 18.000 –
24.000

17.000 –
23.000

16.000 –
22.000

17.000 –
25.000

16.500 –
22.500

20.000 –
26.000

46 Sắt vuông mạ
kẽm 50 x 50 x 2.5

6.00 22.14 x x x 17.000 –
25.000 x Đang cập

nhật

47 Sắt vuông mạ
kẽm 50 x 50 x 3.0

6.00 26.23 x x x 17.000 –
25.000 x Đang cập

nhật

48 Sắt vuông mạ
kẽm 50 x 50 x 3.5

6.00 30.20 x x x x x Đang cập
nhật

49 Sắt vuông mạ
kẽm 60 x 60 x 1.1

6.00 12.16 18.000 –
24.000

17.000 –
23.000

16.000 –
22.000

17.000 –
25.000

16.500 –
22.500

Đang cập
nhật

50 Sắt vuông mạ
kẽm 60 x 60 x 1.2

6.00 13.24 18.000 –
24.000

17.000 –
23.000

16.000 –
22.000

17.000 –
25.000

16.500 –
22.500

20.000 –
26.000

51 Sắt vuông mạ
kẽm 60 x 60 x 1.4

6.00 15.38 18.000 –
24.000

17.000 –
23.000

16.000 –
22.000

17.000 –
25.000

16.500 –
22.500

20.000 –
26.000

52 Sắt vuông mạ
kẽm 60 x 60 x 1.5

6.00 16.45 18.000 –
24.000

17.000 –
23.000

16.000 –
22.000

17.000 –
25.000

16.500 –
22.500

Đang cập
nhật

53 Sắt vuông mạ
kẽm 60 x 60 x 1.8

6.00 19.61 18.000 –
24.000

17.000 –
23.000

16.000 –
22.000

17.000 –
25.000

16.500 –
22.500

20.000 –
26.000

54 Sắt vuông mạ
kẽm 60 x 60 x 2.0

6.00 21.70 18.000 –
24.000

17.000 –
23.000

16.000 –
22.000

17.000 –
25.000

16.500 –
22.500

20.000 –
26.000

55 Sắt vuông mạ
kẽm 60 x 60 x 2.5

6.00 26.85 x x x 17.000 –
25.000 x Đang cập

nhật

56 Sắt vuông mạ
kẽm 60 x 60 x 3.0

6.00 31.88 x x x 17.000 –
25.000 x Đang cập

nhật

57 Sắt vuông mạ
kẽm 60 x 60 x 3.5

6.00 36.79 x x x x x Đang cập
nhật

58 Sắt vuông mạ
kẽm 75 x 75 x 1.4

6.00 19.41 18.000 –
24.000

17.000 –
23.000

16.000 –
22.000

17.000 –
25.000

16.500 –
22.500

20.000 –
26.000

59 Sắt vuông mạ
kẽm 75 x 75 x 1.5

6.00 20.69 18.000 –
24.000

17.000 –
23.000

16.000 –
22.000

17.000 –
25.000

16.500 –
22.500

Đang cập
nhật

60 Sắt vuông mạ
kẽm 75 x 75 x 1.8

6.00 24.69 18.000 –
24.000

17.000 –
23.000

16.000 –
22.000

17.000 –
25.000

16.500 –
22.500

20.000 –
26.000

61 Sắt vuông mạ
kẽm 75 x 75 x 2.0

6.00 27.34 18.000 –
24.000

17.000 –
23.000

16.000 –
22.000

17.000 –
25.000

16.500 –
22.500

20.000 –
26.000

62 Sắt vuông mạ
kẽm 75 x 75 x 2.5

6.00 33.89 x x x 17.000 –
25.000 x Đang cập

nhật

63 Sắt vuông mạ
kẽm 75 x 75 x 3.0

6.00 40.33 x x x 17.000 –
25.000 x Đang cập

nhật

64 Sắt vuông mạ
kẽm 75 x 75 x 3.5

6.00 46.69 x x x x x Đang cập
nhật

65 Sắt vuông mạ
kẽm 90 x 90 x 1.4

6.00 23.30 18.000 –
24.000

17.000 –
23.000

16.000 –
22.000

17.000 –
25.000

16.500 –
22.500

20.000 –
26.000



66 Sắt vuông mạ
kẽm 90 x 90 x 1.5

6.00 24.93 x 17.000 –
23.000

16.000 –
22.000

17.000 –
25.000

16.500 –
22.500

Đang cập
nhật

67 Sắt vuông mạ
kẽm 90 x 90 x 1.8

6.00 29.79 18.000 –
24.000

17.000 –
23.000

16.000 –
22.000

17.000 –
25.000

16.500 –
22.500

20.000 –
26.000

68 Sắt vuông mạ
kẽm 90 x 90 x 2.0

6.00 33.01 18.000 –
24.000

17.000 –
23.000

16.000 –
22.000

17.000 –
25.000

16.500 –
22.500

20.000 –
26.000

69 Sắt vuông mạ
kẽm 90 x 90 x 2.3

6.00 37.80 18.000 –
24.000

17.000 –
23.000 x 17.000 –

25.000 x Đang cập
nhật

70 Sắt vuông mạ
kẽm 90 x 90 x 2.5

6.00 40.98 x x x 17.000 –
25.000 x Đang cập

nhật

71 Sắt vuông mạ
kẽm 90 x 90 x 3.0

6.00 48.83 x x x 17.000 –
25.000 x Đang cập

nhật

72 Sắt vuông mạ
kẽm 90 x 90 x 3.5

6.00 56.58 x x x x x Đang cập
nhật

73 Sắt vuông mạ
kẽm 90 x 90 x 4.0

6.00 64.21 x x x x x Đang cập
nhật

74
Sắt vuông mạ
kẽm 100 x 100 x
1.8

6.00 33.30 18.000 –
24.000

17.000 –
23.000

16.000 –
22.000

17.000 –
25.000

16.500 –
22.500

20.000 –
26.000

75
Sắt vuông mạ
kẽm 100 x 100 x
2.0

6.00 36.78 18.000 –
24.000

17.000 –
23.000

16.000 –
22.000

17.000 –
25.000

16.500 –
22.500

20.000 –
26.000

76
Sắt vuông mạ
kẽm 100 x 100 x
2.5

6.00 45.69 x 17.000 –
23.000 x 17.000 –

25.000 x x

77
Sắt vuông mạ
kẽm 100 x 100 x
2.8

6.00 50.98 x x x 17.000 –
25.000 x x

78
Sắt vuông mạ
kẽm 100 x 100 x
3.0

6.00 54.49 x x x 17.000 –
25.000 x x

Bảng giá có thể thay đổi liên tục theo thị trường, liên hệ ngay Tôn Thép Sáng Chinh để nhận báo giá chính xác
nhất. Chính sách hoa hồng, chiết khấu hấp dẫn cho người giới thiệu.


